
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 59 5004 Sa TC- BQ độ 3 + TT độ 2

8 2 22 1001 UBT (P) 7cm

9 3 40 2012 UXTC 14 tuần

9 4 36 2002 UBT (P) 7cm

9 5 27 0000 VS I + UBT (T) 6cm

9 6 27 ĐT UBT (T) 6 cm

9 7 24 0000 UBT (P) 6cm

11 8 48 4004 CIN 3 (Đã khoét chóp)

11 9 42 3013 UBT (P) 7cm

11 10 40 2002 UBT (P) 8cm

11 11 42 1001 UBT (P) 6cm

11 12 30 3014 UBT (P) 6cm

11 13 21 0000 UBT (T) 6 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 49 2002 UXTC 12 tuần

8 2 38 0010 LNMTC 2BT + Cơ TC

8 3 34 2002 UBT (P) 7cm

8 4 27 2012 UBT (T) 6 cm

8 5 24 ĐT UBT (P) 4cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

THU NGUYỆT + BÉ THANH.TT + TÌNH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC TÚ

          + HOÀI NGỌC.TT + NHAN.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

 Q.KHOA + TÂN.TT

THU NGUYỆT + BÉ THANH.TT + TÌNH.TT

THU NGUYỆT + TÌNH.TT + BÉ THANH.TT

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN + CHÍ THANH.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + PHƢƠNG.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + PHƢƠNG.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + PHƢƠNG.TT

SÁNG : BS KHOA NS + H.NHẬT + LỘC.TT + 

            LONG.TT

 THU NGUYỆT + HƢƠNG.TT + NHÀN.TT

 THU NGUYỆT + HƢƠNG.TT + NHÀN.TT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + NHUNG.TT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + NHUNG.TT

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + H.QUYÊN

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN + CHÍ THANH.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + HIỀN.CĐT + 

          CƢỜNG.TT + DŨNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + HOÀNG VÂN

             + HIỀN.TT + BÙI LAN.TT

MỸ NHI + ÚT.TT + THANH LAN.TT

MỸ NHI + THANH LAN.TT

HƢNG.PNT + THU NGUYỆT + HƢƠNG.TT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

Từ ngày 09/12/2013 đến ngày 15/12/2013 (Tuần2)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

VŨ KIM ANH

LÊ THỊ BÍCH QUYỀN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGA

TRƢƠNG GIANG THANH

VÕ THỊ KIM HẰNG

TRƢƠNG THỊ HẰNG

TRẦN THỊ TÂM

PHAN TÂM MỸ HẠNH

ĐẶNG THẢO THIÊN CA

VÕ NGỌC PHƢƠNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TUYỀN

ĐOÀN NGỌC NHÃ

VŨ THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ KIM  HUỆ

VÕ THỊ THU THẢO

VÕ THỊ THANH TRÀ

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

CHÂU THỊ LÝ

LÊ THỊ PHƢƠNG

9051

8829

9034

9117

8997

8993

SHC

207 N

8890

8328

8981

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9002

8948

7416

120 S

PM

Ngày: 09/12/2013 

Ngày: 10/12/2013 

8924

8952

8998

8990



9 6 34 2012 Sa TC độ III+ BQ độ I

7 0

9 8 27 0000 VS I/ Ứ dịch 2 TV

11 9 42 0000 TSPTĐHNMTC

11 10 34 2012 NXTC (dƣới niêm), CĐPB: UBT

11 11 22 ĐT UBT (P) 7cm

11 12 41 0000 UBT (P) 7cm

11 13 28 2002 UBT (P) 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 51 1021 Sa TC- TT độ 2+ BQ độ 3

8 2 29 0010 VS II/ TNTC điều trị nội

9 3 43 3003 UXTC 14 tuần

9 4 50 4024 UBT (P) 6cm

5 0

9 6 28 0030 UBT (P) 7cm

9 7 28 1001 UBT (P) 6cm

9 8 23 2002 UBT 6cm

11 9 40 3003 CIN 2 (Đã khoét chóp)

11 10 44 2012 NXTC (dƣới niêm)/VMC UBT

11 11 23 0000 VS I/ Do TV

11 12 29 0000 UBT 2bên 7cm

11 13 22 0000 UBT (T) 10 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 44 4002 Tiểu không kiểm soát + NXTC nhỏ THƢƠNG.BM + NHU + D.PHƢỢNG

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG + HIỀN.TT

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG + HIỀN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + 

          BÉ THANH.TT + TÌNH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + TR.LOAN + 

          HUỲNH TUẤN.TT + VĂN TUẤN.TT

TP NGA + CƢỜNG.TT + BÙI LAN.TT

BÙI PHƢỢNG + M CHÂU + LONG.TT

BÙI PHƢỢNG + M CHÂU + LONG.TT

TR.THẢO + M.TUYỀN + DŨNG.TT

TR.THẢO + M.TUYỀN + LỘC.TT

M.TUYỀN + DŨNG.TT + LỘC.TT

            PHƢƠNG.TT + TÂN.TT

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

HƢNG.PNT + TP NGA + CƢỜNG.TT

HƢNG.PNT + TP NGA + BÙI LAN.TT

H. PHƢƠNG + VĂN TUẤN.TT + ANH VINH.TT

Q.HƢƠNG + VĂN.TT

Q.HƢƠNG + VĂN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG +

           NHÀN.TT + NHUNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + 

V.THÀNH + MỸ NGỌC + TRUNG.TT

 

MỸ NGỌC + HUỲNH TUẤN.TT

TR.THẢO + H. PHƢƠNG + VĂN TUẤN.TT

TR.THẢO + H. PHƢƠNG + ANH VINH.TT

Đặt TOT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

          còn lại nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS BTC

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD, chừa TC + PP 

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

1) NS Cố định TC vào mỏm nhô

2) Khâu ngắn & khâu đính D/C TC- cùng

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS cắt TC chừa 2BT

ĐỖ THỊ KHỜI

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN PHƢƠNG THẢO

TRẦN NGỌC HIỀN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ THÙY LINH

NGUYỄN THỊ XUÂN THU

NGUYỄN THỊ HÀ

HÀ THỊ CÚC

TRẦN THỊ XUÂN

BN TNTC

LÊ THỊ HỒNG CHÂU

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

NGÔ THỊ NGỌC TÁNH

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG OANH

NGUYỄN NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ MÃI

BN TNTC

DƢƠNG THỊ HÒA

THI BÁC

TRẦN THỊ THU THỦY

211 N

119 S

9070

9081

9035

9054

8988

9133

9038

9073

9115

210 N

9080

9028

9015

9132

9130

9024

8303

209 N

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/12/2013 

Ngày: 12/12/2013 



8 2 31 0000 NXTC (dƣới niêm) + VS

8 3 22 ĐT UBT (T) 5 cm

9 4 63 5005 CIN 1 (Đã khoét chóp)

9 5 46 2002 UBT (T) 8 cm

9 6 30 1001 UBT (T) 6 cm

11 7 48 5025 UBT (P) 5cm/VMC UBT

11 8 35 2002 UBT (P) 6cm/VMC 3 lần (MLT,UBT)

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

SÁNG : BS KHOA NS + ANH VINH.TT + VĂN.TT

          + HƢƠNG.TT 

CHIỀU : BS KHOA NS + MẬN + CHÍ THANH.TT

       + THANH LAN.TT

THƢƠNG.BM + NHU + D.PHƢỢNG

NHU + D.PHƢỢNG + HOÀI NGỌC.TT

TR.HẠNH + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN + NHAN.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + NHAN.TT

Ngày 6 tháng 12 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

LÊ THI THU THỦY

LÊ THỊ MƢỜI

ĐẶNG THỊ NGỌC KIÊN

BN TNTC

BN TNTC

BÙI THỊ SỬU

MAI THỊ TIÊM

VÕ THỊ NGỌC ÁNH

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

116 S

9155

9152

9122

9129

9134

8488

Thứ: SÁU 

Ngày: 13/12/2013 


